
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 103/2009/TT-BTC
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2009

THÔNG TƯ
Quy định việc quản lý, sử dụng, 

thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính;

Căn cứ Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2008 của 
Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ 
bảo hiểm xe cơ giới như sau:

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ 
bảo hiểm xe cơ giới (gọi tắt là Quỹ) theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 
103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc 
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (gọi tắt là Nghị định 103/2008/NĐ-CP).

Điều 2. Nguyên tắc quản lý Quỹ

1. Quỹ được quản lý tập trung tại Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, có tài khoản 
riêng tại ngân hàng thương mại và được sử dụng con dấu của Hiệp hội Bảo hiểm 
Việt Nam.

2. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam quản lý và sử dụng Quỹ bảo đàm hiệu quả, 
tiết kiệm và đúng mục đích theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp 
luật có liên quan.

3. Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) giám sát việc quản lý, sử 
dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ.



Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguồn hình thành Quỷ

1. Đóng góp của doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt 
buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Thu từ lãi tiền gửi.

3. Số dư Quỹ năm trước được chuyển sang năm sau sử dụng.

4. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 4. Mức đóng góp Quỹ

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích tối thiểu 2% doanh thu phí bảo 
hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm để đóng vào Quỹ. 
Việc đóng góp vào Quỹ được thực hiện từ năm tài chính 2009.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm báo cáo đầy đủ doanh thu phí bảo 
hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho Bộ Tài chính, Hiệp hội 
bảo hiếm Việt Nam trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

3. Mức đóng góp cụ thể hàng năm do Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát 
bảo hiểm  thông báo.

Điều 5. Thời hạn đóng góp Quỹ

1. Kỳ I: trước ngày 15 tháng 4 hàng năm, 50% số dự kiến đóng góp trong năm 
và số còn phải đóng của năm trước (nếu có).

2. Kỳ II: trước ngày 30 tháng 9 hàng năm, số dự kiến đóng góp còn lại trong
năm.

Điều 6. Nội dung chi, mức chi của Quỹ

1 Chi đề phòng hạn chế tồn thất, tai nạn giao thông đường bộ: Mức chi không 
vượt quá 35% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.
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2. Chi tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo 
hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Mức chi không vượt quá 
10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

3. Chi hỗ trợ nhân đạo: Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào 
Quỹ hàng năm, cụ thể:

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với thiệt hại về tính mạng của người thứ ba và 
hành khách chuyển chở trên xe do xe cơ giới gây ra trong trường hợp không xác 
định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, loại trừ bảo hiểm quy định 
tại Điều 13 Nghị định số 103/2008/NĐ-CP. Mức hỗ trợ chi phí mai táng là 5 triệu 
đồng/1 người/vụ.

4. Chi hỗ trợ khen thưởng thành tích cho lực lượng công an trong công tác 
kiêm soát phát hiện và xử lý vi phạm hành chính các chủ xe cơ giới trong việc thực 
hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Mức chi không vượt 
quá 20% tông số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

5. Chi xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của 
chủ xe cơ giới: Mức chi không thấp hơn 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm. 
Nội dung này sẽ có đề án riêng, Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) 
phối hợp với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhản 
thọ và các cơ quan có liên quan xây dựng tỏ chức thực hiện đề án này.

6. Chi cho hoạt động của Cơ quan Quốc gia Việt Nam thực hiện Chương trình 
bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN (gọi tắt là Cơ quan Quốc gia bảo hiểm xe cơ 
giới) như chi lương, phụ cấp, chi phí quản lý (mua sám, sửa chữa tài sản, chi phí 
dịch vụ,...) và các khoản chi khác. Mức chi không vượt quá 5% tổng số tiền đóng 
vào Quỹ hàng năm.

7. Chi quản lý Quỹ và chi khác: Mức chi không vượt quá 3% tổng số tiền 
đóng vào Quỹ hàng năm.

Ban điều hành Quỹ phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ xây 
dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí cho các nội dung chi nêu trên và trinh Hội 
đông quản lý Quỹ phê duyệt trước khi thực hiện. Việc thực hiện phải đảm bảo tuân 
thủ đúng các quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp cần thay đỏi mức chi cho phù hợp với thực tế, Hội đồng quản lý 
Quỹ đề xuất Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) có ý kiến bằng văn 
bản trước khi thực hiện.
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Điều 7. Tổ chức, quản lý và điều hành Quỹ

1. Bộ máy quản lý, điều hành Quỹ bao gồm:

a) Hội đồng quản lý Quỹ;

b) Ban điều hành Quỹ;

c) Ban kiểm soát Quỹ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban 
điều hành Ọuỹ và Ban kiếm soát Quỹ theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điêu 10
Thông tư này.

Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 
quan lý, điều hành Quỹ;

b) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban điều hành Quỹ, 
Ban kiểm soát Quỹ sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính;

c) Ban hành các quy định cụ thể về quản lý và sử dụng Quỹ; phê duyệt dự 
toán và quyết toán của Quỹ; quyết định thanh tra, kiêm tra định kỳ hoặc đột xuât 
việc quàn lý và sử dụng Quỹ;

d) Ra Quyết định thành lập Ban điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ; 

đ) Báo cáo Bộ Tài chính dự toán, quyết toán Quỹ đà được phê duyệt.

2. Hội đồng quản lý Quỹ bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ: Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam;

b) Thành viên:

- Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm- Bộ Tài chính;

- Dại diện Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt - Bộ Công an;
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- Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam;

- Đại diện lành đạo của ít nhất 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được 
phép triển khai bảo hiểm băt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có thị 
phần lớn nhất về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Bộ Tài chính ra quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỷ.

Điều 9. Ban điều hành Quỹ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều hành Quỹ:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản lý Quỹ trong việc 
quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ;

b) Châp hành các quy định về quản lý và sử dụng Quỹ đúng kế hoạch được 
Hội đông quản lý Quỹ phê duyệt, theo đúng quy định tại Thông tư này, không được 
sử dụng Quỹ vào các hoạt động khác ngoài tôn chỉ, mục đích của quỹ.

2. Ban điều hành Quỹ bao gồm:

a) Trưởng Ban điều hành Quỹ: Tống thư ký Hiệp hội Bảo hiếm Việt Nam;

b) Thành viên: Đại diện của ít nhất 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có 
thị phân lớn nhất về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Điều 10. Ban kiểm soát Quỹ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Quỹ:

a) Giám sát hoạt động của Quỹ đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp 
luật và quy định tại Thông tư này;

b) Tổng hợp đánh giá, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình tài 
chính của Quỹ hàng quý, 6 tháng, năm;

c) Thực hiện kiểm tra đối với việc quản lý và sử dụng Quỹ theo yêu cầu của 
Hội đông quản lý Quỹ.

2. Ban kiểm soát Quỹ bao gồm:
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a) ít nhất 3 thành viên là đại diện của 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

b) Trưởng Ban kiểm soát Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bố nhiệm
trong; số các thành viên của Ban kiêm soát.

Điều 11. Lập dự toán, kế toán, quyết toán Quỹ

1. Lặp dự toán thu, chi của Quỹ:

a) Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Ban điều hành Quỹ lập dự toán thu, chi 
của Quỹ bao gôm các nội dung sau:

- Tình hình thu, chi của Quỹ năm hiện tại;

- Kế hoạch thu, chi của Quỹ năm kế tiếp;

b) Ban điều hành Quỹ báo cáo dự toán thu, chi của Quỹ đề Hội đồng quản lý 
Quỹ phê duyệt. Dự toán thu, chi của Quỹ phải được gửi cho Bộ Tài chính (Cục 
Quản lý, giám sát bảo hiểm) và các doanh nghiệp bảo hiêm phi nhân thọ ngay sau 
khi phê duyệt.

2. Kế toán Quỹ:

Ban điều hành Quỹ phải tổ chức công tác kế toán, thống kê theo đúng quy 
định của Luật kế toán, Luật thống kê và các văn bản hướng dân thi hành.

a) Chấp hành các quy định về chứng từ kế toán; hạch toán kế toán toàn bộ các
khoan thu, chi của Quỹ;

b) Mờ sổ kế toán ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh 
liên quan đến Quỹ;

c) Định kỳ hàng quý, 6 tháng có trách nhiệm lập báo cáo thu, chi của Quỹ đê 
báo cáo Hội đông quản lý Quỹ phê duyệt và gửi Bộ Tài chính.

Báo cáo quý, 6 tháng: chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý, 6 tháng.

3. Quyết toán Quỹ:

a) Hàng năm, Ban điều hành Quỹ có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán thu, 
chi Quỹ để báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt;

Báo cáo năm phải lập trước ngày 10 tháng 2 của năm kế tiếp.
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b) Báo cáo quyết toán năm của Quỹ phải có xác nhận của kiểm toán độc lập;

c) Báo cáo quyết toán năm của Quỹ phải được gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý, 
giám sát bảo hiể m , các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trước ngày 31 tháng 3 
của năm kế tiếp.

Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Cử đại diện tham gia Hội đồng quản lý Quỹ, Ban điều hành Quỹ, Ban kiêm 
soát Quỹ và phối hợp với Hiệp hội bảo hiêm Việt Nam thực hiện việc quản lý, sử 
dụng Quỹ bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích theo quy định tại Thông 
tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Báo cáo đầy đủ doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của 
chủ xe cơ giới cho Bộ Tài chính, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và thực hiện đóng 
góp vào Quỹ theo đúng quy định tại Thông tư này.

3. Lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ theo quý, 
năm quy định tại Phụ lục 7 và Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 
126/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính.

a) Báo cáo quỵ: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý (Bao gồm cả 
bản cứtìg và bản mềm);

b) Báo cáo năm: Chậm nhất là 90 ngày, kế từ ngày kết thúc năm (Bao gồm cả 
bản cứng và bản mềm).

Điều 13. Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

1. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam trong 
việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ.

2. Thông báo mức đóng góp Quỹ hàng năm của các doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe 
cơ giới.

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đỉều 14. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
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2. Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới quy định tại Thông tư này thay thế Quỹ tuyên 
truyền và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ được quy định tại Điều 2 Quyết 
định số 23/2007/QĐ-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban 
hành chê độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Trong quá trình thực hiên nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ 
Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) để nghiên cứu giải quyết./. if
Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Q uốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện K iểm  sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- K iểm toán Nhà nước;
- Các B ộ , cơ quan ngang B ộ , cơ quan thuộc C P ;
- H Đ N D , U B N D  các tỉnh, thành phố trực thuộc
- Cục K iểm tra văn bản (B ộ  Tư pháp);
- C ác đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- W ebsite Chính phù;
- Website B ộ  Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm V iệt N am ;
- Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ;
- Lưu: VT. QLBH
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